
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 23 (20/02/2023 - 24/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Tự chăm sóc bản thân (Tiết 3) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Chào xuân Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Chào xuân Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Chục - Đơn vị Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG
2 Toán Chục - Đơn vị Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Kỹ năng sống
3 Robotics

N
Ă

M
 (2

3/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Các số đến 40  (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt KC Đêm giao thừa ý nghĩa Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 HĐTN Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 TNXH Cơ thể của em Nguyễn Thị Ngọc Dung



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 23 (20/02/2023 - 24/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Chào xuân Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Tiếng Việt Chào xuân Phạm Thị Ngọc Thu
3 Đạo đức Tự chăm sóc bản thân (Tiết 3) Phạm Thị Ngọc Thu

B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Phạm Thị Ngọc Thu
3 Toán Chục - Đơn vị Phạm Thị Ngọc Thu
4 Toán Chục - Đơn vị Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Robotics



TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 HĐTN Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (2

3/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Phạm Thị Ngọc Thu
3 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 TNXH Cơ thể của em Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt KC Đêm giao thừa ý nghĩa Phạm Thị Ngọc Thu
4 HĐTN Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Toán Các số đến 40  (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 23 (20/02/2023 - 24/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Toán Chục - Đơn vị Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Chào xuân Nguyễn Thị Phương Thảo
4 Tiếng Việt Chào xuân Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 TNXH Cơ thể của em Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



B
A

 (2
1/

02
/2

02
3)

CHIỀU
1 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Toán Chục - Đơn vị Nguyễn Thị Phương Thảo

TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Các số đến 40  (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Đạo đức Tự chăm sóc bản thân (Tiết 3) Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Robotics
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

N
Ă

M
 (2

3/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Mâm cơm ngày Tết ở Huế Nguyễn Thị Phương Thảo

SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt KC Đêm giao thừa ý nghĩa Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HĐTN Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực Nguyễn Thị Phương Thảo
4 HĐTN Tập hít thở sâu để làm chủ cảm xúc Nguyễn Thị Phương Thảo



SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3)

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo


